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KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022– 2023

MÔN: Vật lý Khối: 11

Thời gian làm bài: 45 phút 

I.LÝ THUYẾT (5 Điểm)

Câu 1. (2 điểm) Phát biểu định luật Jun-Lenxo. Viết công thức, chú thích, đơn vị từng đại lượng.

Câu 2. (1 điểm) Nêu kết luận về bản chất dòng điện trong chất khí.
Câu 3. (2 điểm) Nêu tính chất của chất bán dẫn.

II.BÀI TOÁN(5 Điểm)
Câu 4. (1 điểm) Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sinh ra một khối lượng niken bằng bao nhiêu?   
Câu 5. (1,5 điểm)  Một lớp học trung bình có 2 máy lạnh, 2 máy quạt, 6 bóng đèn huỳnh quang, công suất tiêu thụ điện trung bình mỗi máy lạnh là 1500 W, mỗi máy quạt là 100W , mỗi bóng đèn là 36W . Tính điện năng tiêu thụ và tiền điện mỗi lớp phải trả khi sử dụng tất cả các thiết bị trên trong 24 ngày, mỗi ngày 8 giờ ? Cho rằng giá tiền điện là 1700 đ/kWh (Cho 1 kWh = 3.6.106 J)

[image: image3.emf]

Câu 6. (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ.

Gồm 4 nguồn mắc nối tiếp, mỗi nguồn có [image: image4.png]99“6 Hoc b’c’
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 = 4V, r = 0,25Ω , R1 là một biến trở, R2 là một bóng đèn ghi (6V-12W), R3=6(.
a. Cho R1 = 5 (. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính và tính hiệu suất của bộ nguồn?
b. Điều chỉnh R1 bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường.

c. Để công suất tiêu thụ trên R3 tăng thì R1  phải thay đổi như thế nào? Vì sao?

HẾT

ĐÁP ÁN VẬT LÝ 11-HK1 NĂM HỌC 2022-2023 THPT NGUYỄN DU

- Lưu ý:( Sai hoặc thiếu đơn vị ở kết quả cuối cùng bị trừ 0,25đ, trừ tối đa 0,5đ cho cả bài


( Học sinh giải theo cách khác ra đúng kết quả vẫn được điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Định luật Jun-Lenxo

-Phát biểu

-Công thức

-Chú thích
	1.0

0.5

0.5
	

	2
	Bản chất dòng điện trong chất khí
	1.0
	

	3
	Tính chất của chất bán dẫn: 

-

-

-
	1.0

0.5

0.5
	

	Câu 4
	-Viết công thức

- m = 10,95g
	0.5

0.5
	

	Câu 5
	A = P.t 

=( 2.1500+2.100+6.36 )24.8 = 655872 Wh = 655,872 kWh

Số tiền điện = 655,872 . 1700 = 1 114 982,4 đồng.
	0.5

0,5

0.5
	

	Câu 6
	a. I = 2 A

H = 0,875
	0.5

0.5
	

	
	b. R1 = 26/3 Ω
	1đ
	

	
	c. R1 giảm (học sinh giải thích hợp lý mới chấp nhận).
	0,5
	


	TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ VẬT LÝ
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI

Môn: Vật lí lớp 11 


	Tên Chủ đề
	Nhận biết

(Cấp độ 1)
	Thông hiểu

(Cấp độ 2)
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)
	Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

	1. Điện năng


	
	
	
	Vận dụng được công thức          A = Pt trong bài tập tính tiền điện

	
	
	
	1 câu tự luận

	2. Định luật Jun-Lenxo  
	Phát biểu được định luật Jun-Lenxo
	Nhớ được công thức 

Q = m.C.Δt
	

	
	1 câu tự luận
	

	3.  Định luật ôm đối với toàn mạch


	
	
	Vận dụng được hệ thức  
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 để giải các bài tập đối với toàn mạch.
	Nhận biết được đèn sáng bình thường là như thế nào để tìm R

	
	
	0,5 câu tự luận

	4. Ghép nguồn điện thành bộ
	
	.
	Viết được công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn mắc (ghép) nối tiếp, mắc (ghép) song song.

Tính được suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song
	

	
	
	0,25 câu tự luận

	5. Dòng điện trong chất khí
	Nhận biết bản chất dòng điện trong chất khí
	

	
	1 câu tự luận
	

	6. Dòng điện trong chất điện phân
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng được công thức Faraday để khối lượng

	

	
	
	1 câu tự luận

	7. Dòng điện trong chất bán dẫn
	Nhận biết được tính chất chất bán dẫn
	

	
	1 câu tự luận
	

	8. Công suất
	
	Vận dụng sự ảnh hưởng của điện trở lên công suất.

	
	
	0,25 câu tự luận

	Tổng cộng 6 câu tự luận
	3 câu tự luận
	3 câu tự luận

	
	50 %
	50 %


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN:              VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương 2: Dòng điện không đổi
	2.1. Dòng    điện.Nguồn điện
	Nhận biết:

· Nêu được tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện

· Nêu được dòng điện không đổi.

· Định nghĩa được suất điện động của nguồn điện 
· Thông hiểu:

· Xác định được điện lượng chuyển qua tiết diện thằng dây dẫn
· Xác định được số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn
	3
	2
	0
	0


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chương 2: Dòng điện không đổi
	2.2. Định luật Ohm toàn mạch
	Nhận biết:

· Nêu được công thức tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính
· -Nêu được vì sao các dụng cụ điện trong nhà thường được mắc nối tiếp hay song song
Vận dụng:

· Vận dụng được công thức Định luật Ohm toàn mạch tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, khi biết công suất mạch ngoài
· -Cho mạch điện theo hình vẽ, Vận dụng được công thức Định luật Ohm toàn mạch tính giá trị của điện trở R 
· Vận dụng được công thức Định luật Ohm toàn mạch tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn

· Vận dụng được công thức Định luật Ohm toàn mạch Số chỉ của vôn kế
	2
	0
	4
	0



	
	Chương 2: Dòng điện không đổi
	2.3. Điện năng.Công suất điện
	Vận dụng:

· Vận dụng được công thức điện năng để tính điện năng tương ứng dự trữ trong acquy 

· Vận dụng được công thức tính công suất tiêu thụ nếu hai điện trở này mắc nối tiếp hay song song vào hiệu điện thế không đổi 
· Vận dụng được công thức tính nhiệt lượng khi dùng R1 song song R2 tìm thời gian đun sôi nước
	0
	0
	3
	0



	2
	Chương 3: Dòng điện trong các môi trường
	
	.
	
	
	
	

	
	
	3.1. Dòng điện trong kim loại
	Nhận biết:

· -Nêu được dòng điện trong kim loại là gì
· - Nêu được hiện tượng siêu dẫn là gì
	2
	0
	0
	0

	
	
	3.2. Dòng điện trong chất điện    phân
	Nhận biết:

· Nêu được Bản chất dòng điện trong chất điện phân là gì
  -Xác định được công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín

Thông hiểu:

-Hiểu được các ứng dụng của hiện tượng điện phân -

--Hiểu được khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân lên 2 lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực tăng hay giảm

Vận dụng:

-Vận dụng được công thức Faraday  tìm dòng điện qua bình điện phân 
-Vận dụng được công thức Faraday tìm khối lượng Cu bám vào catot
-Vận dụng được công thức Faraday để hiểu nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượng cực âm tăng thêm là
- Xác định được Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ với điện lượng chuyển qua bình.

	3
	2
	4
	0
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